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Quý độc giả thân mến, 

Tháng Năm vừa qua gắn với 
sự kiện năm thứ 33 thế giới 
kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí. 
Từ tháng 12/1993, Đại hội 
đồng Liên Hợp Quốc đã 
nhất trí chọn ngày 3/5 hằng 
năm làm dịp để nhắc nhở 
các chính phủ về “sự cần 
thiết của việc phải tôn trọng 
các cam kết đối với tự do 
báo chí”. 

Trước đó chỉ vài ngày, Tổ 
chức Phóng viên Không biên 
giới (RSF) đã công bố bảng 
xếp hạng tự do báo chí quốc 
tế năm 2026. Năm nay, Việt 
Nam xếp thứ 174/180, tụt một 
hạng so với năm ngoái. 

Cũng trong tháng Năm, nhà 
báo Phạm Đoan Trang phải 
đón sinh nhật lần thứ sáu 
trong tù. Cô nhận án tù 9 
năm từ chính quyền Việt 
Nam vì đã dám nói, dám viết 
đúng với lương tri làm báo 
của bản thân. 

Theo thống kê của RSF, 
không chỉ riêng Đoan Trang, 
chính quyền Việt Nam hiện 
vẫn đang giam cầm 28 nhà 
báo, trong tổng số hơn 70 ký 

giả đã bị bắt và kết án tính từ 
năm 2016.  

Dưới chế độ một đảng cầm 
quyền, pháp luật Việt Nam 
vẫn được giới quan sát quốc 
tế đánh giá là một trong 
những nền pháp lý có tính 
đàn áp cao nhất thế giới. 
Không gian tự do ngôn luận, 
tự do biểu đạt của người dân 
bị thu gọn trong khung cửa 
hẹp của những điều luật hà 
khắc, mơ hồ. Đằng sau khung 
cửa ấy là những chắn song 
sắt vẫn sẵn sàng đợi chờ bất 
kỳ ai dám bứt phá ra. 

Không chỉ tiếng nói tự do của 
người dân bị đe dọa, bóp 
nghẹt, thiên chức của báo chí 
cũng bị nhào nặn, bóp méo 
theo khuôn khổ ý chí của nhà 
cầm quyền. Những án tù 
dành cho giới cầm bút, bao 
gồm Đoan Trang như đã nêu 
trên, là một minh họa không 
thể rõ nét hơn. 

Sự vắng bóng của Đoan 
Trang và những nhà báo, cây 
bút như cô đã để lại một 
khoảng trống bao la bên 
trong khung cửa hẹp mà nhà 
cầm quyền cố áp đặt lên 

khung trời tự do nhân quyền 
và dân quyền. Trong khoảng 
trống đó, bao nhiêu dân oan 
mất đất đã thiếu đi những 
chứng lý mạnh mẽ như Báo 
cáo Đồng Tâm mà Đoan Trang 
từng viết, thiếu đi những cái 
loa tuy nhỏ nhắn mà vang 
dội từ chiếc điện thoại Trịnh 
Bá Phương từng dùng để 
livestream. 

Tình cảnh của dân đê sông 
Hồng vừa qua cũng thiếu đi 
những bằng chứng tác 
nghiệp sinh động tại hiện 
trường của giới báo chí, để 
lắng nghe và phản ánh ý kiến 
chân thật của nhân dân. 
Cũng như khi chất lượng 
xăng E10 gieo rắt bao nỗi bức 
xúc, bất bình, giới nhà báo dù 
hẳn cũng ngày ngày đổ xăng 
E10 để đến cơ quan, vẫn 
chăm chăm viết bài tuyên bố 
“hầu hết nhân dân ủng hộ” 
loại xăng này. 

Thưa quý bạn đọc, 

Với chúng tôi, Đoan Trang 
không chỉ là người đồng 
nghiệp, không chỉ là nhà 
sáng lập của Luật Khoa tạp 
chí. Cô còn là biểu tượng mà 

Đón sinh nhật Đoan Trang,  
chờ tự do báo chí

Lời tòa soạn
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những người cầm bút, làm 
báo như chúng tôi luôn lấy 
làm kính trọng lẫn tự hào.  

Kính trọng vì cô đã mạnh mẽ 
giương cao ngọn cờ báo chí, 
bất chấp sự trấn áp, trừng 
phạt của quyền uy, để kiên 
trinh làm đúng thiên chức 
nhà báo, thiên chức người 
cầm bút của mình: viết lên 
những gì cần viết, đáng viết, 
chứ không chỉ những gì 
được phép, được trả thù lao 
để viết. 

Tự hào vì giữa khung cảnh 
đáng buồn của làng báo chí 
trong nước dưới sự kìm hãm 
của thể chế độc tài, chúng 
tôi vẫn có cô làm điểm tựa, 
làm biểu soái, làm nguồn 
động viên. 

Nhân sinh nhật Đoan Trang, 
Luật Khoa muốn dành số 
báo này để kỷ niệm, không 
chỉ ngày sinh của cô, mà còn 
là tinh thần làm báo mà cô 
đã cổ xúy, đã không tiếc tự 
do của bản thân để đấu 
tranh giành giật, bảo vệ. 
Như cô từng viết trong một 
lá thư trước ngày bị bắt: “Tôi 
không muốn tự do cho riêng 

mình, điều đó quá dễ dàng. Tôi 
muốn một điều lớn lao hơn: tự 
do cho Việt Nam.” 

Tự Do là tên của một nhà 
xuất bản mà Đoan Trang 
sáng lập, cũng là lý tưởng 
mà chúng tôi vẫn kiên trì 
theo đuổi, theo gót chân 
Đoan Trang. 

Thế giới, có lẽ, không chỉ 
cần một ngày để nhắc nhở 
về tự do báo chí. Thế giới 
cần những cuộc đời sẵn 
sàng dấn thân hành động 
để giành lấy và giữ lấy sự tự 
do ấy, khi vẫn còn những 
nơi không xem sự tự do đó 
là tất yếu. 

Ban Biên tập 
Luật Khoa tạp chí 
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Khi cần phải viết về 
Phạm Đoan Trang, tôi 
luôn chọn suy nghĩ 

rất lâu vì tôi muốn nhớ lại 
những kỷ niệm với Trang. Tôi 
đã trải qua gần một năm 
quen biết Đoan Trang khi 
Trang đến Mỹ 12 năm trước. 
Có lẽ, tôi không phải là người 
nên viết về Trang vì thời gian 
mà tôi trải qua với Trang rất 
ngắn, ngắn hơn nhiều so với 
những người khác.  

Tôi chưa đi biểu tình với 
Trang, tôi chưa đi làm báo với 
Trang, hình ảnh của Trang 
trong trí nhớ của tôi có thể sẽ 
khác nhiều so với người khác. 
Vậy mà khi tôi đang muốn 
viết gì đó về Trang bắt đầu từ 
vài tuần trước, thì một bác 
người Hà Nội, là người mà tôi 
và Trang đều quen biết, đã 
gửi cho tôi những dòng 
status mà Trang đã viết vào 
tháng 5 năm 2019 khi tôi vừa 
tỉnh dậy sau một cơn bạo 
bệnh. Trang viết, tôi là người 
hiểu Trang nhất, có thể tự 
đọc được và nói những gì 
Trang nghĩ bằng cả tiếng Việt 
và tiếng Anh.  

Đọc những dòng viết bảy 
năm trước của Trang khiến 
cho tôi hiểu hơn về tình bạn 
của chúng tôi. Tôi có thể suy 
đoán được những điều Trang 
nghĩ vì tôi nhìn Trang như là 
một người bạn thân chứ 
không nghĩ đến Trang là một 
nhà đấu tranh dân chủ, một 
người đấu tranh cho nhân 
quyền, hay cả là một nhà báo. 
Tôi nhìn Trang và thấy Trang 
cần một cuộc sống … bình 
thường. Có những điều rất 
bình thường mà đôi khi 
chúng ta, vì công việc, vì 
trách nhiệm đã cuốn mình đi 
thật xa nó.  

Tôi, vì chỉ là người bạn bình 
thường của Trang, nên hôm 
nay tôi sẽ viết về cô bạn Đoan 
Trang bình thường của tôi và 
điều mà tôi, cũng như rất 
nhiều người trên thế giới này, 
đang mong đợi, đó là tự do 
cho Trang. Tự do để làm gì ư? 
Chắc là vì tôi hơi ích kỷ, nên 
tôi chỉ mong Trang được 
sống một cuộc đời dành cho 
bản thân cô ấy nhiều một 
chút. Tôi mong Trang sẽ có 
những buổi chiều ở nhà ăn 

cơm với mẹ, rồi hai mẹ con sẽ 
nắm tay nhau đi bộ, tâm sự 
với nhau. Tôi mong Trang tự 
chăm sóc cho bản thân của 
mình, sẽ mua áo mới và dặm 
một chút phấn son để thấy 
mình cũng xinh đẹp. Rồi tôi 
mong mỗi đêm, Trang tự đàn 
hát những bài mà Trang yêu 
thích. Mong ước của tôi là chỉ 
như thế thôi. 

Có lẽ sẽ có nhiều người bảo, 
mong ước của tôi không thích 
hợp cho một nữ anh thư như 
Trang. Nhưng tôi đoan chắc là 
Trang có những ước mơ đó vì 
Trang không bao giờ nghĩ, 
cũng như ao ước, bản thân là 
một anh thư cho bất kỳ điều 
gì hay cho lý tưởng nào cả. 
Đoan Trang là một người rất 
khiêm cung vì cô ấy chỉ nghĩ 
đến người khác, lo lắng cho 
người khác, và luôn viết về 
người khác chứ không khi nào 
tự tuyên xưng bản thân. Tôi 
có thể nói, Trang rất sợ hai 
chữ anh thư. 

Có lần nhận được giải thưởng 
về nhân quyền, Trang đã gọiPHẠM 

ĐOAN 
TRANG

 
TINH THẦN 
TỰ  DO&

Tác giả: Trần Quỳnh Vi – Nguồn ảnh: Nguyễn Lân Thắng 
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 25/5/2026

Sinh nhật Đoan Trang

8



Phạm Đoan Trang và tinh thần tự do

Luật Khoa tạp chí10 11Luật Khoa tạp chí

Ngày 27/5 là sinh nhật 
của nhà báo Phạm 
Đoan Trang, đây 

cũng là sinh nhật năm thứ 
sáu của chị trong chốn lao tù. 
Gần sáu năm đằng đẵng trôi 
qua kể từ ngày chị bị bắt 
(tháng 10/2020), tự do vẫn là 
một điều xa xỉ, và ước mơ 
bình dị được sống bên mẹ 
của chị ấy vẫn chưa thể 
thành hiện thực. 

ƯỚC NGUYỆN NGÀY VỀ 
CHƯA TRỌN 

Nhớ những lần gặp 
nhau trước lúc bị bắt, 
chị Trang thường 

tâm sự rằng chị muốn quay 
về Hà Nội sống với mẹ, vì giờ 
những cuốn sách cần thiết 
chị đã hoàn thành. Mấy năm 

trước đó, chị đã phải sống 
lang thang khắp nơi ở Sài 
Gòn chỉ vì sợ an ninh bắt khi 
công việc còn đang dở dang. 

“Mẹ chị giờ già và hơi lẫn 
rồi…” 

Nói đến đây, giọng chị trầm 
lại. Ước muốn được về nhà 
với mẹ tưởng chừng đơn giản 
đó lại vô cùng nghiệt ngã đối 
với chị. Trong hoàn cảnh cơ 
quan an ninh luôn tạo áp lực 
để đẩy chị ra khỏi Hà Nội 
hoặc bắt giam nhằm bảo 
đảm “tình hình an ninh 
chính trị” của thủ đô, chị 
hiểu rõ lối về nhà gian nan 
thế nào. 

“Nhưng giờ mà về cũng khó 
em à, còn bao nhiêu việc phải 
làm.” Đôi lúc chị Trang cũng 

muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng 
lại sợ mình không làm thì 
không ai làm. 

NGƯỜI CHÉP SỬ CHO 
PHONG TRÀO DÂN CHỦ 

Chị đã tận dụng điểm 
mạnh lớn nhất của 
mình là khả năng viết 

lách để ghi chép lại tất cả các 
sự kiện phong trào xã hội, 
chính trị quan trọng nhằm 
lưu lại tư liệu cho lớp người 
hoạt động sau. 

• Các báo cáo lịch sử: 
Những sự kiện nổi bật như 
các cuộc biểu tình chống 
Trung Quốc (2011-2014) 
hay thảm họa môi trường 
Formosa (2016) đều do 
một tay chị tổng hợp, biên 

cho tôi và nói, mình đâu có 
muốn nhận giải thưởng gì về 
quyền con người, nhận giải 
này là cho thấy ở quê hương 
mình, người dân chả có 
quyền gì cả. Rồi Trang im 
lặng. Và tôi biết, Trang im 
lặng là vì Trang đang ước 
rằng Việt Nam phải là nơi mà 
nhân quyền được tôn trọng, 
người dân sống hạnh phúc, 
ấm no chứ bản thân Trang 
nhận giải thưởng thì có gì tốt 
đẹp đâu.  

Trang là một người như vậy 
đấy, luôn đặt người khác, đặt 
Việt Nam lên trên hết những 
mong ước cá nhân. Mà mong 
ước của Trang, đôi khi nó sẽ 
làm nhiều người ngạc nhiên. 
Nếu tôi viết rằng, Trang chỉ 
mong ước nếu đất nước tốt 
đẹp lên thì bản thân sẽ mang 
cây đàn đi khắp nơi để đàn 
hát cho người khác nghe, 
chắc là nhiều người sẽ không 
tin. Vậy mà đó là sự thật, 
Trang chỉ có một mong ước 
giản dị như vậy. Thế nhưng, 
khi nghe Trang ước như thế, 
tôi cũng nghẹn lời vì không 
thể nào nói với Trang rằng, ừ, 
Trang hãy cứ ôm đàn đi khắp 
nơi đàn hát cho thỏa thích 
Trang nha. 

Năm nay, tôi viết về Phạm 
Đoan Trang trong trí nhớ của 
tôi khi chỉ còn vài ngày nữa là 
đến ngày sinh nhật của 
Trang. Đây là lần thứ sáu 
Trang phải đón sinh nhật 
trong tù. Một người bạn giản 
dị, chân thành của tôi, người 
chỉ mong bản thân góp vào 
đời bằng những cung đàn lời 

hát, lại phải ăn sinh nhật 
trong tù vì đã dùng tư tưởng 
tự do để viết lên những bài 
báo, những cuốn sách mở 
mang cho người khác về 
quyền con người, về dân chủ, 
và về một đất nước tốt đẹp 
hơn mà chúng ta đều đáng 
được có.  

Tư tưởng tự do của Phạm 
Đoan Trang có phải là “hành 
vi tuyên truyền chống phá 
nhà nước” không, tôi xin để 
mọi người tự xét. Còn đối với 
tôi, Phạm Đoan Trang đang ở 
tù là vì cô ấy vẫn giữ vững tư 
tưởng tự do của bản thân. Tự 
do trong con người của Trang 
to lớn hơn rất nhiều những 
thứ “tự do” vật chất mà người 
khác nghĩ là họ có. Đoan 
Trang có tự do trong tâm 
tưởng, nên cô ấy vẫn luôn có 
tự do cho dù bị giam cầm.  

Tinh thần tự do đó, không ai 
có thể cầm tù nó được, và 
Đoan Trang vẫn truyền cảm 
hứng cho những ai mong có 
được tinh thần đó như cô. 
Nhà tù chỉ giam giữ được 
thân xác, không thể giam 
được tinh thần tự do. Vậy 
nên, tôi viết những lời giản dị 
này để kể cho mọi người 
nghe về một người phụ nữ 
tốt bụng, khiêm cung, nhưng 
đầy quả cảm, về một người 
hiểu thật rõ tự do nghĩa là gì 
và vì như vậy, nên cô ấy luôn 
tự do.  

Chúc mừng sinh nhật, nhà 
báo Phạm Đoan Trang! ▣ 

Tuổi mới 
trong lao tù 
và ước mơ bình dị 
bên mẹ 
Tác giả: Nguyễn Thành 
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 22/5/2026
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 dịch bằng cả hai ngôn ngữ 
Việt – Anh. 

• Bộ ba tác phẩm nền tảng: 
Ba cuốn sách cốt lõi của chị 
chính là ba giai đoạn mà 
một người hoạt động dân 
chủ cần được trang bị: 

• Kiến thức: 
Chính trị bình dân 

• Hành động: 
Phản kháng phi bạo lực 

• Sự trả giá: 
Cẩm nang nuôi tù 

Những cuốn sách này là cái 
gai trong mắt giới nhà cầm 
quyền, nhưng bước ngoặt 
thực sự dẫn đến chiếc còng 
số 8 là khi “Báo cáo Đồng 
Tâm” được xuất bản. Bản 
báo cáo vạch trần sự thật về 
vụ tấn công thôn Hoành đã 
khiến chị bị bắt ngay sau 
đó, bất chấp những lời cảnh 
báo gián tiếp trước đó từ 
phía an ninh. 

“NẾU MÌNH KHÔNG LÀM,  
AI SẼ LÀM?” 

Chị Trang luôn lo là 
“không ai làm” nên 
chị cứ ôm về mình 

mọi thứ. Không phải chị tự 
cao cho là mình giỏi. Những 
người có khả năng như chị 
trong xã hội có rất nhiều, 
nhưng họ chỉ nghĩ khác chị 
một chút: “Chắc ai đó sẽ làm 
thôi”. Chính cái suy nghĩ 
gánh vác thay cho số đông 
ấy đã đẩy người phụ nữ nhỏ 
nhắn, mang trên mình đầy 
thương tích ấy vào chốn 
ngục tù. 

Tự do không bao giờ là 
miễn phí, nó luôn được trả 
giá bằng máu, nước mắt và 
thanh xuân của một ai đó. 
Để xã hội có được một chút 
không gian lên tiếng như 
hiện nay, đã có biết bao án 
tù đày trong quá khứ và 
hiện tại. 

Bước sang ngày 27/5, đón 
một tuổi mới nữa sau song 
sắt, sự hy sinh tự do cá nhân 
cho quyền tự do ngôn luận 
của chị Đoan Trang chắc 
chắn sẽ còn làm chúng ta 
phải suy nghĩ rất nhiều về 
giá trị của hai chữ TỰ DO. ▣

Cộng đồng quốc tế 
không ngừng lên tiếng cho 

Phạm Đoan Trang
Tác giả: Thiên Di – Tranh minh họa: JinJin/PEN America – Đồ họa: Linh Hạ 

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 21/5/2026
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tiêu biểu cho việc chính 
quyền Việt Nam sử dụng các 
quy định hình sự mơ hồ để 
trừng phạt tiếng nói bất đồng 
chính kiến. 

Human Rights Watch cho 
rằng Phạm Đoan Trang bị 
nhắm đến vì bà phơi bày các 
vi phạm nhân quyền và hỗ 
trợ tù nhân chính trị. [5] 

Amnesty International khẳng 
định “việc bà làm nên được 
tôn vinh và bảo vệ, chứ 
không phải bị trừng phạt và 
hình sự hóa.” [6] 

PEN America nhận định việc 
giam cầm bà không chỉ là 
cuộc tấn công vào một nhà 
văn, mà còn là cuộc tấn công 
vào quyền tiếp cận sự thật 
của người dân Việt Nam. [7] 

CÁC TUYÊN BỐ QUỐC TẾ ỦNG 
HỘ VÀ KÊU GỌI TRẢ TỰ DO  

Trong gần sáu năm kể 
từ khi bị bắt, Phạm 
Đoan Trang liên tục 

nhận được sự ủng hộ từ 
Liên Hiệp Quốc, các chính 
phủ phương Tây, nghị sĩ 
quốc tế và những tổ chức 
lớn nhất thế giới trong lĩnh 
vực nhân quyền, tự do báo 
chí và văn chương. 

Ngay trước khi bà bị bắt vào 
tháng 10/2020, năm báo cáo 
viên đặc biệt của Hội đồng 
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 
(United Nations Human 
Rights Council) đã gửi thư tới 
chính phủ Việt Nam để bày tỏ 
quan ngại về tình trạng sách 
nhiễu đối với bà. [8] 

Trong khi đang bị tạm giam 
vào năm 2021, Nhóm Công 
tác của Liên Hiệp Quốc về 
Giam giữ Tùy tiện đã kết luận 
rằng việc giam giữ Phạm 
Đoan Trang là trái với luật 
pháp quốc tế. [9] 

Cùng thời điểm, liên minh 28 
tổ chức nhân quyền và tự do 
ngôn luận quốc tế đã ký 
tuyên bố chung kêu gọi trả tự 
do ngay lập tức và vô điều 
kiện cho bà. [10] 

Sau khi bà bị bắt và bị kết án 
chín năm tù vào cuối năm 
2021, hàng loạt tổ chức như 
Reporters Without Borders, 
Amnesty International, Human 
Rights Watch, Committee to 
Protect Journalists và PEN 
America đã đồng loạt lên án 
và yêu cầu trả tự do vô điều 
kiện cho bà. 

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ 
và Liên minh Châu Âu cũng 
nhiều lần nêu đích danh 
trường hợp của bà trong các 
tuyên bố ngoại giao. [11] 

Từ năm 2023 đến 2025, 
trường hợp của Phạm Đoan 
Trang tiếp tục được đưa vào 
các chiến dịch vận động của 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các thư 
ngỏ của nghị sĩ Mỹ và châu 
Âu, cùng nhiều tuyên bố của 
các liên minh quốc tế. [12] 

Tháng 5/2025, các tổ chức 
độc lập như RSF, CPJ, PEN 
America và Sáng kiến Pháp lý 
Việt Nam (LIV, cơ quan chủ 
quản của Luật Khoa tạp chí) 
cùng ra tuyên bố nhân sinh 
nhật thứ 47 của bà, nhấn 

mạnh tình trạng sức khỏe 
suy giảm và yêu cầu cho phép 
bà được tiếp cận dịch vụ y tế 
độc lập. [13] 

Đến tháng 10/2025, hơn 20 
tổ chức nhân quyền và tự do 
báo chí đã ký vào tuyên bố 
chung để yêu cầu chính 
quyền Việt Nam trả tự do 
cho bà và bảo đảm bà được 
tiếp cận chăm sóc y tế độc 
lập. [14] Theo tuyên bố 
chung, dù bị cầm tù, “chính 
quyền Việt Nam sẽ không 
thể xóa bỏ cuộc đấu tranh 
của Phạm Đoan Trang vì tự 
do báo chí và quyền tiếp cận 
thông tin”. [15] 

Tháng 12/2025, sau đúng bốn 
năm bà bị kết án, liên minh 
gồm RSF, PEN International, 
CPJ, PEN America, Amnesty 
International và các tổ chức 
khác tiếp tục ra tuyên bố 
chung, kêu gọi cộng đồng 
quốc tế gia tăng áp lực ngoại 
giao với Hà Nội yêu cầu trả tự 
do cho Đoan Trang. [16] 

NHỮNG GIẢI THƯỞNG 
QUỐC TẾ DÀNH CHO 
PHẠM ĐOAN TRANG 

Từ trước khi bị bắt, 
Phạm Đoan Trang đã 
được cộng đồng quốc 

tế ghi nhận như một trong 
những tiếng nói quan trọng 
nhất về dân chủ và nhân 
quyền tại Việt Nam. Những 
giải thưởng quốc tế danh giá 
bà từng được nhận và những 
sự ghi nhận đối với đóng góp 
của bà bao gồm: 

Trong gần sáu năm kể 
từ ngày bị bắt, Phạm 
Đoan Trang liên tục 

nhận được sự ủng hộ từ các 
tổ chức nhân quyền, báo chí 
và văn chương trên khắp 
thế giới. 

Những giải thưởng danh giá 
và các chiến dịch vận động 
quốc tế là minh chứng rõ 
ràng nhất cho sức ảnh hưởng 
của Đoan Trang lẫn sự phi lý 
trong bản án mà bà đang 
phải nhận. Trường hợp của 
bà đã trở thành biểu tượng 
cho cuộc đấu tranh vì tự do 
ngôn luận và tự do báo chí tại 
Việt Nam. 

TỪ NHÀ BÁO ĐỘC LẬP ĐẾN 
TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM 

Trước khi bị bắt, Phạm 
Đoan Trang đã xây 
dựng một sự nghiệp 

báo chí và xuất bản độc lập 
hiếm có tại Việt Nam.  

Bà từng làm việc cho các cơ 
quan báo chí nhà nước từ 
năm 2000 đến 2013, trước 
khi chuyển hẳn sang hoạt 
động độc lập. Bà là người 
đồng sáng lập và là biên tập 
viên của Luật Khoa tạp chí. 
Đây là tờ báo độc lập trực 
tuyến chuyên về pháp luật, 
chính trị, nhân quyền và 
pháp quyền. Ngoài ra, Phạm 
Đoan Trang cũng là đồng 
sáng lập viên và biên tập viên 
của The Vietnamese Magazine, 
ấn bản Anh ngữ của Luật 
Khoa tạp chí, phục vụ độc giả 
quốc tế.  

Bà cũng đồng sáng lập ra Nhà 
xuất bản Tự do và tổ chức 
môi trường Green Trees, 
đồng thời là tác giả của hơn 
chín đầu sách bằng tiếng Việt 
về các chủ đề dân chủ, nhân 
quyền, quyền LGBT, kháng 
cự phi bạo lực và chính sách 
công. Những cuốn sách tiêu 
biểu của bà bao gồm Chính 
trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù 
và Phản kháng phi bạo lực. 
Toàn bộ các đầu sách này đều 
bị cấm lưu hành ở Việt Nam. 

Ngày 6/10/2020, Phạm Đoan 
Trang bị bắt tại TP. Hồ Chí 
Minh. Sau hơn một năm bị 
tạm giam gần như biệt lập, 
tháng 12/2021 bà bị Tòa án 
Nhân dân TP. Hà Nội tuyên 
phạt chín năm tù với cáo 
buộc “tuyên truyền chống 
nhà nước” theo Điều 88 Bộ 
luật Hình sự 1999. [1] 

Các tổ chức nhân quyền quốc 
tế lớn, gồm Amnesty Inter-
national, Human Rights 
Watch, CPJ và Article 19, 
đồng thuận xác định Phạm 
Đoan Trang là tù nhân lương 
tâm: người bị giam cầm 
không phải vì bạo lực hay âm 
mưu lật đổ, mà thuần túy vì 
các hoạt động biểu đạt ôn 
hòa. [2] 

Toàn bộ cáo buộc chống lại 
bà đều xuất phát từ ba văn 
bản báo chí cụ thể được nêu 
trong cáo trạng: báo cáo về 
t hảm họa m ô i t rườn g 
Formosa năm 2016, báo cáo 
về tự do tôn giáo tại Việt Nam 
năm 2017, và một bài đánh 

giá tổng quan về tình hình 
nhân quyền. [3] 

Nhóm Công tác Liên Hiệp 
Quốc về Giam giữ Tùy tiện 
(WGAD) năm 2021 kết luận 
rằng điều luật được dùng để 
buộc tội bà là “quá mơ hồ 
đến mức không thể viện dẫn 
làm cơ sở pháp lý hợp lệ”, và 
việc giam giữ bà cấu thành 
hành vi vi phạm các quyền tự 
do biểu đạt, quan điểm và lập 
hội được bảo đảm bởi luật 
quốc tế. [4] 

Vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang 
ngay lập tức được cộng đồng 
trong nước và quốc tế đặc 
biệt chú ý vì bà hội tụ nhiều 
vai trò cùng lúc: 

• Một nhà báo độc lập; 

• Một tác giả có ảnh hưởng; 

• Một người bảo vệ nhân 
quyền; 

• Một phụ nữ dám thách 
t hức q u yền lực bằn g 
phương pháp ôn hòa. 

Bà không kêu gọi bạo lực, 
không nắm giữ quyền lực 
chính trị, và không hoạt động 
bí mật. Công cụ duy nhất của 
bà là sách, bài viết và kiến 
thức pháp luật. Điều đó 
khiến bản án dành cho bà trở 
thành minh chứng rõ ràng 
cho giới hạn của quyền tự do 
ngôn luận tại Việt Nam. 

GÓC NHÌN TỪ 
CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ 

Nhiều tổ chức quốc tế 
cho rằng đây là một 
trong những vụ án 
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• Giải Homo Homini (2018): 
Tổ chức People in Need 
trao giải Homo Homini cho 
bà nhằm ghi nhận những 
đóng góp trong việc thúc 
đẩy tự do và chống lại chủ 
nghĩa chuyên quyền. [17] 

• Giải Tự do Báo chí của RSF 
(2019): Reporters Without 
Borders trao Giải Tự do 
Báo chí năm 2019 cho 
Phạm Đoan Trang. Khi 
nhận giải, bà nói sẽ tiếp 
tục đấu tranh cho đến khi 
“làm báo không còn bị xem 
là tội phạm”. [18] 

• Martin Ennals Award 
(2022): Năm 2022, bà trở 
thành người Việt Nam đầu 
tiên nhận giải thưởng 
Martin Ennals Award. 
Thân mẫu của bà đã sang 
Geneva để nhận giải thay 
con gái trong khi bà đang 
chịu án tù. [19] 

• International Press Fredom 
Award (2022): Committee 
to Protect Journalists trao 
Giải Tự do Báo chí Quốc tế 
cho Phạm Đoan Trang. [20] 

• International Women of 
Courage Award (2022): Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ trao 
tặng bà Giải Phụ nữ Can 
đảm Quốc tế. [21] 

• Media Freedom 2022: Giải 
thưởng Tự do Truyền 
thông Canada – Vương 
q uốc A n h năm 2 0 2 2 
(Media Freedom 2022) 
được công bố vinh danh 
P hạm Đo a n T ra n g v ì 
những đóng góp trong việc 

thúc đẩy quyền con người 
và tự do ngôn luận. [22] 

• PEN/Barbey Freedom to 
Write Award (2024): PEN 
America vinh danh Phạm 
Đoan Trang bằng giải 
Freedom to Write dành cho 
các nhà văn bị cầm tù vì tác 
phẩm và quan điểm của họ. 
[23] 

• Tucholsky Prize (2025): 
PEN Sweden tiếp tục trao 
Giải Tucholsky cho bà vào 
năm 2025. [24] 

• Chiến dịch 
#FreePhamDoanTrang: 
Bên cạnh các giải thưởng, 
nhiều tổ chức quốc tế đã 
phối hợp vận động để yêu 
cầu trả tự do cho Phạm 
Đoan Trang. 

LO NGẠI VỀ 
ĐIỀU KIỆN GIAM GIỮ 

Các tổ chức quốc tế cho 
biết sức khỏe của bà 
tiếp tục suy giảm do 

di chứng từ vụ bị công an 
hành hung năm 2015, cùng 
các vấn đề sức khỏe phát sinh 
trong thời gian thụ án. [25] 

“BẠN KHÔNG ĐƠN ĐỘC” 

Phạm Đoan Trang từng 
nói rằng những giải 
thưởng quốc tế giúp 

những người viết và hoạt 
động ở Việt Nam biết rằng 
công việc của họ vẫn được 
thế giới nhìn nhận và ủng 
hộ. [26] 

Trong một môi trường mà 
công việc làm báo độc lập bị 

hình sự hóa, sự công nhận 
đó không chỉ mang ý nghĩa 
biểu tượng, mà còn là một 
nguồn động viên tinh thần 
quan trọng. 

MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA 
TỰ DO BÁO CHÍ TẠI VIỆT NAM 

Trường hợp của Phạm 
Đoan Trang thường 
được các tổ chức quốc 

tế nhắc đến như ví dụ điển 
hình cho tình trạng đàn áp 
quyền tự do biểu đạt ở Việt 
Nam. Trong danh sách xếp 
hạng tự do báo chí thế giới do 
Reporters Without Borders 
thực hiện, Việt Nam gần đây 
tiếp tục nằm trong nhóm 
quốc gia có thứ hạng thấp 
nhất. [27] 

Từ Prague đến Paris, Geneva, 
New York và Stockholm, các 
tiếng nói ủng hộ Phạm Đoan 
Trang vẫn tiếp tục vang lên. 
Bản án dành cho bà có thể 
kéo dài nhiều năm, nhưng 
những gì bà viết và đại diện 
vẫn tiếp tục nhận được sự 
đồng hành của cộng đồng 
quốc tế. ▣ 
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#FreePhamDoanTrang: RSF 
and an international coalition 
call for the release of the 
Vietnamese journalist as she 
spends her 47th birthday 
behind bars; CPJ, CPJ, others 
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#FreePhamDoanTrang: RSF, 
international coalition call for 
Vietnamese journalist’s release 
on 5th anniversary of her 
arrest; Freedom House, 
International coalition of 
human rights groups calls for 
Pham Doan Trang’s release on 
the 5th anniversary; CPJ, CPJ, 
partners urge Vietnam to free 
Pham Doan Trang on arrest 
anniversary, 6/10/2025. 
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MỘT “KỲ TÍCH ĐÔ THỊ” 
ĐANG HÌNH THÀNH 
BÊN SÔNG HỒNG 

Từ những tầng cao của 
các tòa tháp trung 
tâm nhìn xuống, dải 

sông Hồng nhuốm màu phù 
sa hiện lên như một chiếc 
khăn quàng ngang vùng lõi 
thành phố. Giữa dòng sông 

và khu trung tâm sầm uất là 
những cộng đồng dân cư 
đông đúc đã tồn tại qua 
nhiều thế hệ, nơi có những 
mái nhà, những xóm nhỏ và 
đời sống giàu – nghèo đan 
xen trong một không gian rất 
riêng của thủ đô. 

Nhưng trong tương lai gần, 
hình ảnh ấy có thể thay đổi 
hoàn toàn bởi dự án Trục đại 

lộ cảnh quan và phân khu đô 
thị sông Hồng – một đại công 
trình với tổng vốn đầu tư 
được ước tính lên tới hàng 
chục tỷ đô-la. [1] 

Trên truyền thông nhà nước, 
dự án này thường được mô tả 
như biểu tượng mới của hiện 
đại hóa đô thị: một “kỳ tích 
sông Hồng” đang dần hình 
thành tại thủ đô. [2] Những 
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người ta nhớ tới những 
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Trong bài “Tìm một cơ chế 
hài hòa quyền lợi”, Đoan 
Trang đặt vấn đề về sự 
chênh lệch giữa giá đền bù 
hành chính và giá trị thực tế 
của đất đai trên thị trường. 
[10] Xa hơn, bà đặt câu hỏi 
về vai trò của nhà nước: liệu 
nhà nước nên đóng vai trò 
một trọng tài dung hòa lợi 
ích hay chỉ là bên thúc đẩy 
tiến độ dự án? 

Đó cũng là câu hỏi mà dự án 
sông Hồng đang đặt ra ngày 
hôm nay, nhưng ở quy mô 
lớn và phức tạp hơn nhiều. 

Đặc thù của vùng bãi sông 
Hồng khiến vấn đề pháp lý 
trở nên nhạy cảm: có những 
khu đất phù sa tự bồi, những 
khu dân cư hình thành qua 
nhiều thế hệ nhưng thiếu 
giấy tờ sở hữu đầy đủ, cùng 
những dạng cư trú tồn tại 
suốt nhiều năm nhưng 
không dễ được định lượng 
bằng các tiêu chí hành chính 
thông thường. [11] 

Trong bối cảnh như vậy, việc 
thiếu vắng các tiếng nói phản 
biện độc lập có thể khiến quá 
trình triển khai dự án dễ rơi 
vào logic một chiều của chủ 
trương và tầm nhìn quy hoạch, 
thay vì trở thành một cuộc 
thương lượng xã hội thực sự. 

VÌ SAO BÁO CHÍ 
NGÀY CÀNG IM LẶNG? 

Câu hỏi đặt ra là vì sao 
những tiếng nói phản 
biện như vậy ngày 

càng hiếm trong nền báo chí 
Việt Nam. 

Một phần câu trả lời nằm ở 
môi trường tự do ngôn luận 
ngày càng bị thu hẹp trong 
nhiều năm qua, đặc biệt dưới 
thời kỳ lãnh đạo của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng, khi 
các chủ đề liên quan tới đất 
đai, xã hội dân sự và chính 
sách công trở nên nhạy cảm 
hơn bao giờ hết. [12] Song 
hành với quá trình ấy là 
những bản án nặng nề dành 
cho các nhà báo, blogger và 
tiếng nói độc lập mà trường 
hợp của Phạm Đoan Trang là 
một minh chứng tiêu biểu. 

Song song với đó là áp lực 
kinh tế đối với các tòa soạn. 
Trong bối cảnh báo chí phụ 
thuộc ngày càng nhiều vào 
quảng cáo và làm truyền 
thông cho doanh nghiệp, đặc 
biệt từ lĩnh vực bất động sản, 
khả năng phản biện đối với 
các siêu dự án cũng dần trở 
nên hạn chế hơn. 

Kết quả là các kênh báo chí 
nhà nước ngày càng thiên 
về vai trò quảng bá phát 
triển, trong khi chức năng 
giám sát xã hội và phản ánh 
tình hình từ thực địa cùng 
tiếng nói của nhân dân trở 
nên mờ nhạt. 

MỘT THÀNH PHỐ 
KHÔNG CHỈ CÓ NHỮNG 
TÒA NHÀ CHỌC TRỜI 
Mức độ văn minh, hiện đại 
của một đô thị không chỉ 
được đo bằng chiều cao của 
các tòa tháp hay chiều rộng 
của những đại lộ. Nó còn 
được đo bằng cách thành phố 

ấy đối xử với những cộng 
đồng yếu thế, chịu hy sinh 
trong quá trình phát triển. 

Dự án sông Hồng có thể sẽ 
thay đổi diện mạo của Hà Nội 
trong nhiều thập niên tới. 
Nhưng cùng với đó là những 
câu hỏi lớn về quyền lợi, về ký 
ức cộng đồng bị tác động, và 
về quyền lên tiếng của người 
dân trong quá trình định 
hình tương lai của thủ đô. 

Khi báo chí không còn hiện 
diện đủ sâu ở thực địa để đặt 
ra những câu hỏi ấy, người ta 
sẽ tiếp tục nhớ tới những nhà 
báo như Đoan Trang. ▣ 

bản phối cảnh lấp lánh, các 
tuyến đại lộ ven sông, những 
khu đô thị mới và kỳ vọng 
tăng trưởng kinh tế đang phủ 
kín mặt báo. 

Tuy nhiên, phía sau những 
hình ảnh phát triển ấy là một 
thực tế xã hội phức tạp hơn 
nhiều. Theo các quy hoạch 
được c ô n g bố , k h oản g 
247.000 cư dân sinh sống 
dọc hai bờ bãi sông Hồng sẽ 
chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 
quá trình giải tỏa, tái định cư 
và tái cấu trúc không gian 
sống. [3] 

Điều đáng chú ý không nằm 
ở việc một siêu dự án gây ra 
tranh luận trong xã hội – thứ 
vốn phổ biến ở mọi quốc gia 
có tốc độ đô thị hóa nhanh. 
Quan trọng hơn, gần như 
không tồn tại một cuộc thảo 
luận trên báo chí nhà nước 
nào đủ sâu về những hệ lụy 
xã hội của nó. 

Giữa dòng thông tin một 
chiều ca ngợi sự phát triển, 
người ta bắt đầu nhận ra một 
khoảng trống lớn trong đời 
sống báo chí Việt Nam hiện 
nay: sự thiếu vắng của những 
nhà báo điều tra dấn thân, 
những người sẵn sàng đi 
xuống thực địa để nhìn các 
đại dự án từ góc nhìn của 
người dân bị tác động. Và khi 
nhắc đến kiểu báo chí ấy, 
nhiều người có thể sẽ nhớ tới 
nhà báo Phạm Đoan Trang. 

MỘT KIỂU BÁO CHÍ 
TỪNG ĐI XUỐNG THỰC ĐỊA 

Năm 2 0 1 2 , k h i vụ 
cưỡng chế đất đai ở 
Văn Giang, Hưng Yên 

gây chấn động dư luận, Đoan 
Trang là một trong số ít nhà 
báo tiếp cận câu chuyện từ 
góc nhìn của người dân bị 
thu hồi đất. [4] 

Trong các bài viết thời điểm 
đó, bà không chỉ nói về quy 
hoạch hay đền bù. Điều được 
đặt ở trung tâm là đời sống 
con người: tại sao người dân 
quyết liệt giữ đất, họ sẽ được 
và mất gì sau khi rời đi, và 
liệu phát triển đô thị có đang 
tạo ra những khoảng cách xã 
hội mới hay không. [5][6][7] 

Đó cũng là những điều đang 
thiếu vắng trong câu chuyện 
sông Hồng hôm nay. 

Những cộng đồng ven sông 
hiện nay không còn đơn 
thuần là các làng nông 
nghiệp bám bãi như nhiều 
thập kỷ trước. Đó là một cấu 
trúc dân cư đa dạng: có người 
làm chủ, có người làm thuê,… 
và có những gia đình đã sống 
ở đây qua nhiều thế hệ. 

Với nhiều người, căn nhà ven 
sông không chỉ là tài sản lớn 
nhất họ có, mà còn là ký ức, 
cộng đồng và toàn bộ mạng 
lưới xã hội được hình thành 
suốt hàng chục năm. Nhưng 
trên mặt báo hiện nay, rất 
hiếm những tuyến bài đi sâu 
vào câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra 
với các cộng đồng ấy sau 
cuộc đại di dời? 

AI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI, 
AI PHẢI TRẢ GIÁ? 

Trong nhiều nền báo 
chí phát triển, một 
trong những vai trò 

quan trọng nhất của báo chí 
điều tra là kiểm tra tác động 
xã hội của các đại dự án. 

Phần “được” của dự án sông 
Hồng hiện được nói đến rất 
nhiều: hạ tầng mới, tăng 
trưởng kinh tế, giá trị bất 
động sản và một diện mạo đô 
thị hiện đại hơn. [8] 

Nhưng phần “mất” lại không 
được mấy ai đề cập: sự tan rã 
của những cộng đồng cư trú 
lâu đời, áp lực tái định cư, 
cảm giác bị đánh bật khỏi nơi 
chốn quen thuộc và nguy cơ 
những người yếu thế nhất sẽ 
bị đẩy ra ngoài tiến trình 
phát triển. 

Trong các bài viết về Văn 
Giang hơn một thập niên 
trước, Đoan Trang từng cố 
gắng đặt lại sự cân bằng cho 
cuộc tranh luận ấy bằng cách 
nhìn các dự án không chỉ từ 
góc độ quy hoạch, mà còn từ 
góc độ con người. [9] 

KHOẢNG TRỐNG CỦA 
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH 

Điểm đá n g c h ú ý 
trong các bài viết về 
Văn Giang của Đoan 

Trang không chỉ nằm ở việc 
phản ánh được xung đột, mà 
còn ở nỗ lực tìm kiếm cơ chế 
dung hòa lợi ích giữa nhà 
nước, doanh nghiệp và 
người dân.
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Lời tác giả: Nhân sinh nhật 
nhà báo Phạm Đoan Trang, tác 
giả viết bài này như một lời tri 
ân tới những người đã chấp 
nhận trả giá để sống đúng với 
lý tưởng nghề báo của mình. 

Có lẽ bi kịch lớn nhất 
của nghề báo ở Việt 
Nam là nhiều nhà báo 

biết rất rõ nghề của họ nên là 

gì, nhưng không thể làm 
đúng điều đó. 

Họ hiểu báo chí không chỉ để 
đăng thông cáo hay lặp lại lời 
của giới cầm quyền. Báo chí, 
trước hết phải đứng về phía 
sự thật và công chúng. 
Nhưng hiểu là một chuyện, 
làm được hay không lại là 
chuyện khác. 

Đây không chỉ là cảm giác 
của những người quan sát 
báo chí Việt Nam. 
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Nhưng môi trường báo chí 
Việt Nam không vận hành 
đơn giản theo kiểu “càng ít 
nhà nước càng tự do”. 

Đúng là các nhà báo làm việc 
trong những cơ quan báo chí 
phụ thuộc vào nhà nước 
thường khó làm nghề theo 
đúng lý tưởng của mình. 

Nhưng ngược lại, những tờ 
báo tự chủ tài chính hơn 
cũng chưa chắc đã tự do hơn. 
Họ chỉ chuyển sang một kiểu 
lệ thuộc khác: lệ thuộc vào 
thị trường. 

Nghiên cứu mô tả khá rõ sự 
chuyển đổi này trong bối 
cảnh báo chí Việt Nam sau 
Đổi Mới. 

Từ thập niên 1990, nhà nước 
bắt đầu thúc đẩy cơ chế “tự 
chủ”, buộc nhiều cơ quan báo 
chí phải tự kiếm nguồn thu 
thay vì sống hoàn toàn bằng 
ngân sách. Điều đó khiến các 
tòa soạn ngày càng phụ 
thuộc vào quảng cáo, tài trợ 
doanh nghiệp và số bản tiêu 
thụ hay lượng truy cập. 

Và khi lượng phát hành và số 
lượt xem trở thành điều kiện 
để tồn tại, cách làm báo cũng 
thay đổi theo. 

Những bài điều tra dài hơi, 
phản biện chính sách hay 
giám sát quyền lực thường 
tốn nhiều thời gian, công sức 
và rủi ro, nhưng chưa chắc 
đem lại nhiều người đọc. 
Trong khi đó, scandal nghệ 
sĩ, tin giật gân hay các cuộc 
tranh cãi đầy cảm xúc trên 

mạng xã hội lại dễ thu hút 
người xem hơn rất nhiều. 

Nghiên cứu cho thấy những 
cơ quan báo chí vận hành 
theo kiểu gần với báo lá cải 
thường ưu tiên các nội dung 
gây cảm xúc mạnh, kích động 
đám đông hoặc mang màu 
sắc dân tộc chủ nghĩa, hơn là 
làm đúng vai trò giám sát 
quyền lực của báo chí. 

Điều này đặc biệt dễ thấy ở 
Việt Nam. Những nội dung 
liên quan đến chống Trung 
Quốc, bóng đá, tự hào dân tộc 
mà nhiều tờ báo tập trung 
thường rất dễ thu hút công 
chúng, mà lại vẫn nằm trong 
giới hạn chính trị an toàn. 

Tóm lại, nhà báo Việt Nam vì 
thế bị kẹp giữa hai sức ép 
cùng lúc. 

Một bên là giới hạn chính 
trị: không được bước quá xa 
khỏi lằn ranh mà hệ thống 
cho phép. 

Một bên là áp lực thương 
mại: phải sản xuất nội dung 
đủ nhanh, đủ nóng và đủ 
cảm xúc để tồn tại trong thị 
trường truyền thông đầy tính 
cạnh tranh. 

Ở giữa hai sức ép ấy, những 
nội dung mang giá trị cốt lõi 
nhất của nghề báo như 
những tin, bài điều tra dài 
hạn, phản biện quyền lực, 
bảo vệ nhóm yếu thế, giải 
thích các vấn đề xã hội một 
cách nghiêm túc, dần trở 
thành thứ khó tồn tại nhất. 

CÓ NHỮNG NHÀ BÁO 
ĐÃ BƯỚC RA KHỎI 
VÙNG KIỂM SOÁT CỦA 
CHÍNH QUYỀN 

Dù vậy, lịch sử báo chí 
Việt Nam cũng cho 
thấy luôn tồn tại 

những người chấp nhận bước 
ra khỏi các giới hạn mà hệ 
thống áp đặt lên nghề báo. 

Họ thường phải trả giá rất đắt. 

Có người mất việc. Có người 
bị tước thẻ nhà báo. Có người 
bị theo dõi, sách nhiễu, hành 
hung hoặc bỏ tù. Có người 
cuối cùng phải rời khỏi đất 
nước để tiếp tục viết trong 
cảnh lưu vong. 

Theo tổ chức Reporters 
Without Borders, hơn 70 nhà 
báo Việt Nam đang phải ngồi 
tù vì hoạt động báo chí hoặc 
bày tỏ quan điểm độc lập. [2] 

Sự tồn tại của họ cho thấy 
một điều rất quan trọng: vấn 
đề của báo chí Việt Nam 
không phải là không có người 
muốn làm báo đúng nghĩa. 
Ngược lại, luôn có những 
người sẵn sàng sống với lý 
tưởng nghề nghiệp của mình. 

Chỉ có điều, trong hệ thống 
báo chí hiện nay, lựa chọn đó 
thường đồng nghĩa với việc 
phải chấp nhận đánh đổi sự 
an toàn, sự nghiệp, tự do cá 
nhân, thậm chí cả cuộc sống 
bình thường của mình. 

Và đó có lẽ là điều khiến nhiều 
nhà báo khác chọn ở lại trong 
vòng kim cô của hệ thống. 

*** 

điều họ nói và điều họ làm: 
Nhận thức vai trò nghề 
nghiệp và thực hành nghề 
nghiệp của nhà báo trong 
bối cảnh xã hội chủ nghĩa – 
cộng sản), xuất bản năm 
2023 trên tạp chí Journalism 
Studies, cũng đi đến kết luận 
tương tự: có một khoảng 
cách rất lớn giữa lý tưởng 
nghề nghiệp mà các nhà báo 
Việt Nam tin vào và điều họ 
thực sự có thể làm trong 
thực tế. [1] 

LÝ TƯỞNG VA VÀO 
CẤU TRÚC QUYỀN LỰC  

Nhiều nhà báo Việt 
Nam thực ra hiểu rất 
rõ công việc của họ 

nên như thế nào. 

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 
280 nhà báo thuộc nhiều loại 
hình cơ quan báo chí khác 
nhau và phân tích hơn một 
nghìn bài viết do chính những 
nhà báo này thực hiện. 

Kết quả cho thấy nhiều người 
vẫn coi trọng các vai trò của 
báo chí như giám sát quyền 
lực, phục vụ công chúng, 
cung cấp thông tin hữu ích và 
giải thích các vấn đề xã hội 
cho độc giả. 

Điều này cho thấy giới nhà 
báo Việt Nam không phải 
không biết nghề báo đúng 
nghĩa là gì. Vấn đề nằm ở chỗ 
điều họ tin và điều họ có thể 
làm trong thực tế là hai 
chuyện khác nhau. 

Không quá khó để hiểu vì sao 
khoảng cách đó tồn tại. 

Trong các nền báo chí tự do, 
báo chí tồn tại như một thiết 
chế độc lập với nhà nước. 
Công việc của nó là giám sát 
quyền lực, đặt câu hỏi với 
chính quyền, điều tra sai 
phạm và buộc người cầm 
quyền phải giải trình trước 
công chúng. 

Nhưng báo chí Việt Nam 
không được tổ chức để làm 
những việc đó. 

Theo nghiên cứu, hệ thống 
báo chí Việt Nam vận hành 
dưới sự quản lý chặt chẽ của 
nhà nước. Các cơ quan báo chí 
phải xin phép để được hoạt 
động, nhà báo phải có thẻ 
hành nghề, và các tòa soạn 
phải tuân theo những chỉ đạo 
chính trị từ Đảng Cộng sản. 
Đại diện các cơ quan báo chí 
thường xuyên nhận định 
hướng về những chủ đề cần 
tránh hoặc cách đưa tin đối 
với các vấn đề nhạy cảm. 

Vì thế, sự giới hạn đã được 
thiết lập ngay trong cấu trúc 
tồn tại của nghề báo. Khoảng 
cách giữa điều họ nghĩ và 
điều họ làm, xét cho cùng, 
chính là khoảng cách giữa lý 
tưởng nghề nghiệp và khả 
năng được sống đúng với lý 
tưởng đó trong hệ thống báo 
chí hiện nay. 

NHÀ BÁO VIỆT NAM  
PHẢI CHỊU CẢNH  
“MỘT CỔ, HAI TRÒNG” 

Nghiên cứu cho thấy 
những tờ báo càng 
phụ thuộc vào nhà 

nước thì nhà báo càng khó 

làm nghề theo đúng điều họ 
tin là nghề báo nên làm. 

Tiền bạc là một phần của vấn 
đề. Khi một tòa soạn sống 
nhờ ngân sách và nằm trong 
guồng máy quyền lực, thì tự 
do nghề nghiệp của nhà báo 
sẽ càng bị giới hạn. Càng lệ 
thuộc vào hệ thống, họ càng 
khó viết và làm nghề một 
cách độc lập. 

Nghiên cứu chia báo chí Việt 
Nam thành ba nhóm tương 
đối rõ ràng. 

Nhóm thứ nhất là các cơ 
quan báo chí được nhà nước 
tài trợ gần như hoàn toàn, 
như Nhân Dân, Sài Gòn Giải 
Phóng, VTV, hay VOV. 

Trong mô hình này, từ nhân 
sự, cơ sở vật chất cho tới chi 
phí vận hành đều gắn với 
ngân sách và cấu trúc quyền 
lực nhà nước. Những cơ quan 
này tồn tại chủ yếu để truyền 
tải đường lối, chính sách và hệ 
tư tưởng của Đảng Cộng sản. 

Nhóm thứ hai là các tờ báo 
được nhà nước hỗ trợ một 
phần, như Tuổi Trẻ, Thanh 
Niên, Lao Động, VietNamNet. 

Họ có không gian thị trường 
rộng hơn, có thể khai thác các 
đề tài đời sống, xã hội hay giải 
trí để thu hút độc giả, nhưng 
vẫn nằm trong hệ thống quản 
lý chính trị chung. 

Nhóm thứ ba là các cơ quan 
báo chí gần như tự chủ tài 
chính, hoạt động gần với 
logic của doanh nghiệp 
truyền thông hơn, như 
Kenh14, Soha, hay 24h.
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Không phải ai cũng dám 
bước ra khỏi những giới hạn 
mà hệ thống áp đặt. Và ngay 
cả khi không đồng tình với sự 
thỏa hiệp của nhiều nhà báo 
trong nền báo chí nhà nước, 
ta vẫn có thể phần nào hiểu 
được lý do mà họ chọn thỏa 
hiệp: họ phải sống. 

Trong nền báo chí ấy, có 
người chọn im lặng. Có người 
chọn thích nghi. Có người cố 
làm điều đúng đắn trong 
những khoảng không nhỏ mà 
hệ thống cho phép. Và cũng 
có những người chấp nhận 
trả giá để bước ra khỏi nó. ▣
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Những điểm “độc lạ” 
của luật sư công 
Việt Nam 
Tác giả: Trường An 
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 5/5/2026

“Bạn muốn trở thành luật sư 
công? Đừng chọn nghề này vì 
tiền, thu nhập chẳng đáng là 
bao. Đừng vì danh vọng, bạn 
sẽ không có. Cũng đừng vì 
vinh quang chiến thắng bởi 
điều đó vốn hiếm hoi. […] 

Đây là công việc gian nan. 
Luật pháp thường không đứng 
về phía bạn. Sự thật nhiều khi 

bất lợi cho bạn. Thẩm phán 
không ít lần quay lưng với bạn. 
Thậm chí, có lúc chính thân 
chủ cũng chống lại bạn.” 

Đó là cách nhìn nhận về 
luật sư công của Carol A. 
Brook – phó giám đốc Văn 
phòng Luật sư công Liên 
bang khu vực Bắc Illinois, 
Mỹ. Những dòng này đã 

được Trường Luật Harvard 
trích dẫn để mở đầu bài giới 
thiệu về nghề luật sư công 
tại Mỹ. [1] 

Không chỉ riêng Mỹ, luật sư 
công ở các nước trên thế 
giới cũng thường là một 
nghề khó khăn. Họ phải đối 
diện với áp lực từ mọi phía 
để bảo vệ người yếu thế. 

29
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Chẳng hạn như ở Brazil, luật 
sư công được hiến định là 
một thiết chế độc lập. Theo 
Điều 134 của Hiến pháp 
Brazil năm 1988, hệ thống cơ 
quan luật sư công (Defen-
soria Pública) là một chế 
định độc lập trong cấu trúc 
tư pháp để bảo đảm quyền 
bào chữa và hỗ trợ pháp lý 
cho những người yếu thế. [12] 

Ở Mỹ cũng tương tự, nhà 
nước thành lập hệ thống các 
văn phòng luật sư công 
(Public Defender Office) cấp 
liên bang và tiểu bang để 
cung cấp dịch vụ bào chữa 
công. [13] 

Bên cạnh đó, dù họ là công 
chức hay làm việc theo cơ 
chế hợp đồng thì thường chỉ 
đảm nhiệm đúng một vai 
trò, không có sự nhập nhằng 
giữa việc bảo vệ và thực thi 
quyền lực. 

Còn ở Việt Nam, mô hình luật 
sư công đã tạo ra nguy cơ 
“vừa đá bóng, vừa thổi còi” 
trong quá trình tố tụng.  

Cụ thể, Khoản 1 Điều 12 của dự 
thảo đã cho luật sư công cùng 
lúc đảm nhận hai vai trò có 
nguy cơ xung đột lợi ích 
nghiêm trọng. [14] Một mặt, 
họ có đủ quyền của cán bộ, 
công chức, viên chức, sĩ quan 
công an/quân đội hoặc cán bộ 
thuộc doanh nghiệp nhà nước. 
Mặt khác, họ được hưởng 
lương, chế độ đặc thù và các 
quyền khác của luật sư công.  

Vì vậy mới dẫn đến khả năng 
xảy ra tình huống oái oăm 

khi luật sư công vừa là người 
tranh tụng, vừa là sếp của 
thẩm phán, kiểm sát viên, 
điều tra viên. [15] 

Có thể thấy, khi luật sư công 
vừa là người đại diện bảo vệ 
nhà nước trước người dân, 
vừa là người có mối quan hệ 
công việc với các chủ thể tiến 
hành tố tụng, thì tính độc lập 
của chế định này mặc nhiên 
bị loại bỏ. 

Vốn dĩ, người dân đã là chủ thể 
yếu thế hơn trong các vụ kiện 
hành chính hay khiếu nại, tố 
cáo cơ quan nhà nước. Nay có 
sự xuất hiện của luật sư công – 
người thuộc hệ thống quyền 
lực của tòa án, kiểm sát và cơ 
quan điều tra – thì cán cân 
càng lệch hơn nữa, nghiêng 
hẳn về phía nhà nước. 

Chưa kể, việc cán bộ, công 
chức, viên chức, sĩ quan công 
an/ quân đội là luật sư công 
đã tạo ra sự bất cân xứng về 
vị thế ngay từ đầu.  

Trong một vụ khiếu kiện 
hành chính, khi luật sư công 
đối trọng với luật sư tư, thì 
ưu thế của luật sư thuộc nhà 
nước càng tỏ ra vượt trội. Bởi 
luật sư công có những lợi thế 
hơn hẳn về cấp bậc, quan hệ 
hành chính, quan hệ liên 
ngành, khả năng tiếp cận 
thông tin nội bộ, sự quen biết 
với các chủ thể tố tụng, uy 
thế của cơ quan chủ quản 
đứng phía sau, v.v. 

Có thể thấy, những quy định 
này càng làm rõ nét sự tương 
phản giữa luật sư công Việt 

Nam và luật sư công ở các 
nước trên thế giới. 

Đồng thời, mô hình này cũng 
đi ngược với Luật Luật sư – 
văn bản có hiệu lực pháp lý 
cao nhất điều chỉnh hoạt 
động của luật sư Việt Nam.  

Theo Khoản 4 Điều 17 của 
Luật Luật sư hiện hành, 
người đang là cán bộ, công 
chức, viên chức hoặc sĩ quan 
quân đội hay công an thì 
không được cấp chứng chỉ 
luật sư. [16] Đồng thời Điều 
18 của luật này cũng nêu rõ 
nếu luật sư được tuyển dụng, 
bổ nhiệm vào những vị trí 
trên thì phải thu hồi chứng 
chỉ hành nghề. 

Điều đáng nói là, những quy 
định “độc lạ” nêu trên đã 
được thông qua tại một nghị 
trường vắng bóng luật sư. 
[17][18] ▣

Còn luật sư công ở Việt Nam 
thì có vẻ ngược lại. 

Từ cuối năm 2025, Bộ Tư 
pháp đã cấp tập xây dựng dự 
thảo Nghị quyết của Quốc hội 
về thực hiện thí điểm chế định 
luật sư công theo chỉ đạo tại 
Nghị quyết số 66/2025 của 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản. [2][3] Đến 
sáng 24/4 vừa qua, dự thảo 
này đã được Quốc hội khóa 16 
thông qua, trong khuôn khổ 
Kỳ họp thứ nhất. [4] 

Theo đó, Việt Nam sẽ thí 
điểm luật sư công từ ngày 
1/10/2026 đến ngày 30/9/ 
2028 tại tám bộ, ngành và 
mười địa phương lớn. 

Dự thảo đã thông qua, lộ 
trình đã rõ ràng. Tuy nhiên, 
nhiều quy định về mô hình 
luật sư công ở Việt Nam 
dường như đi ngược với các 
chuẩn mực và giá trị cốt lõi 
của chế định này trên thế giới.  

LUẬT SƯ CÔNG LÀ 
LUẬT SƯ BẢO VỆ NHÀ NƯỚC 

Mục đích của việc 
xây dựng chế định 
luật sư công ở Việt 

Nam đó là “bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của Nhà 
nước”. Điều này được nêu rất 
rõ và lặp lại rất nhiều trong 
dự thảo về việc thí điểm luật 
sư công ở Việt Nam. [5] 

Điều 4 của dự thảo này còn 
nghiêm cấm luật sư công 
cung cấp dịch vụ pháp lý cho 
khách hàng ngoài khu vực 
nhà nước. Theo đó, luật sư 

công Việt Nam sẽ được cơ 
quan có thẩm quyền cấp 
chứng chỉ để bảo vệ các cơ 
quan nhà nước (hoặc các cơ 
quan tổ chức trong hệ thống 
chính trị, doanh nghiệp nhà 
nước) trong các vụ việc, vụ 
kiện hay tranh chấp ở trong 
nước và quốc tế. 

Bên cạnh đó, đội ngũ này còn 
có nhiệm vụ tư vấn các vấn 
đề pháp lý liên quan đến các 
dự án kinh tế – xã hội và thực 
hiện các công việc có tính 
chất pháp lý khác tại các cơ 
quan nhà nước. 

Nói cách khác, luật sư công 
Việt Nam là luật sư của nhà 
nước, được bố trí để củng cố 
năng lực pháp lý và bảo vệ 
cho lợi ích của chính quyền.  

Điều đáng nói là, họ sẽ là 
bên đối trọng với người dân 
trong những vụ kiện hành 
chính hay các vụ việc khiếu 
nại, tố cáo.  

Trong khi đó, ở nhiều quốc 
gia trên thế giới, luật sư công 
thường được xem là luật sư 
của công dân, đặc biệt là 
những người yếu thế. Nguyên 
do chính đưa đến hình thành 
đội ngũ luật sư công là yêu 
cầu đảm bảo quyền được bào 
chữa cho người nghèo. 

Ở Mỹ, luật sư công có nhiệm 
vụ bào chữa cho những bị 
cáo không đủ khả năng tài 
chính để thuê luật sư tư 
nhân. [6] Định chế này bắt 
nguồn từ Tu chính án thứ 
Sáu, đảm bảo rằng bị cáo 
trong các vụ án hình sự 

nghiêm trọng được quyền có 
luật sư bào chữa. [7] 

Ở Brazil cũng tương tự. [8] 
Luật sư công ở quốc gia này 
ra đời để bào chữa và hỗ trợ 
các thủ tục pháp lý cho người 
nghèo, hoặc các nhóm yếu 
thế khác như người cao tuổi, 
trẻ em, phụ nữ, người tiêu 
dùng, v.v. 

Ở Hàn Quốc, luật sư công 
thuộc Tổ chức Trợ giúp Pháp 
lý Hàn Quốc (KLAC) có 
nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho 
những người có hoàn cảnh 
kinh tế khó khăn và những 
người thiếu hiểu biết về pháp 
luật, kể cả những người nước 
ngoài cư trú tại quốc gia này. 
[9][10] 
Nếu so sánh, có thể thấy một 
nghịch lý rõ ràng: ở Việt Nam, 
luật sư công được xây dựng 
để “đứng cùng nhà nước”, 
còn ở nhiều nước, luật sư 
công được xây dựng để “đứng 
cùng người dân trước nhà 
nước”. [11] 

VỪA ĐÁ BÓNG, 
VỪA THỔI CÒI 

Ở  các quốc gia trên thế 
giới, mô hình luật sư 
công – dù được nhà 

nước trả lương hay tài trợ – đều 
là một chế định độc lập trong 
mọi hoạt động liên quan đến tư 
pháp. Điều này có nghĩa luật sư 
công phải hoạt động độc lập với 
những nhánh quyền lực khác. 
Theo đó, sẽ không có chuyện 
một người vừa làm luật sư công, 
vừa thuộc hệ thống có quyền lực 
chi phối tiến trình tố tụng. 
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33Luật Khoa tạp chí

Cách đây đúng một 
năm, ngày 4/5/2025, 
Bộ Chính trị ban hành 

Nghị quyết số 68 về phát 
triển kinh tế tư nhân. [1] 
Nhiều người đánh giá đây là 
bước ngoặt trong tư duy 
hoạch định kinh tế quốc gia 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đồng thời là một dấu ấn 
chính trị của ông Tô 
Lâm, người khi đó 
vừa giữ chức tổng 
bí thư được chín 
tháng.  

Trong bối cảnh 
ông Tô Lâm vừa 
tái cử tổng bí thư 
và kiêm nhiệm chủ 
tịch nước, Nghị quyết 68 
vì thế càng trở nên thu hút sự 
quan tâm của xã hội. Thông 
qua xem xét thực tế áp dụng 
nghị quyết này sẽ giúp mở ra 
cánh cửa quan trọng để hiểu 
đường lối lãnh đạo của người kế 
nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. 

Liệu rằng một năm qua nghị 
quyết này đã thực sự tạo nên 

sức bật cho nền kinh tế? 
Cũng như, Nghị quyết 68 có 
tạo nên bất cập, rủi ro nào, 
sau những lần nó được áp 
dụng trong các vụ án Trịnh 
Văn Quyết và Nguyễn Thị 
Như Loan? 

NÓI VẪN HAY HƠN LÀM! 

Nghị quyết 68 của Bộ 
Chính trị khẳng định 
khu vực kinh tế tư 

nhân là “động lực quan trọng 
nhất của nền kinh tế quốc 
gia”. Đó là một sự điều chỉnh 
đáng kể về tư duy, khi đã cho 
cái “bóng ma” kinh tế tập thể 

xã hội chủ nghĩa tạm lùi lại 
phía sau, để đặt tương lai của 
nền kinh tế vào tay khối 
doanh nghiệp tư.  

Ở góc độ chính sách, Nghị 
quyết 68 có thể coi là một 
bước tiến đáng ghi nhận. Tuy 
nhiên, từ chủ trương đến 
thực thi luôn là một hành 
trình nhiều thử thách. Sau  

một năm thực hiện, 
rõ ràng nghị 

quyết này chưa 
tạo ra những 

chuyển biến rõ rệt 
về mặt kinh tế 

như kỳ vọng. 

Các tập đoàn lớn 
như Vingroup hay Sun 

Group vẫn là nhóm được  
hưởng lợi lớn từ nhiều chính 
sách, khi dễ dàng tiếp cận 
nguồn lực, đất đai và cơ chế 
ưu đãi. Thậm chí những 
doanh nghiệp này còn được 
Chủ tịch Quốc hội Trần 
Thanh Mẫn nhắc đến như 
hình mẫu phát triển của 
quốc gia. [2]

Nghị quyết 68
Chưa kịp phát triển kinh tế 
đã có nguy cơ thành “kim bài 

miễn tù” cho giới tài phiệt
Tác giả: Trần Ngọc 

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com vào 4/5/2026
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